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BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

HP12/11/2002AnhNguyễn Hà Tâm5012004271

HP01/06/2002BìnhHuỳnh Như5102003822

HP03/02/2002HàPhạm Văn5102003813

HP20/03/2002HânHuỳnh Thúy5102001244

HP07/07/2002HyMai Nhật5102003605

HP12/08/1998KiênNguyễn Trung5102004516

HP16/07/2002LinhTrần Lê Gia5102001807

HP12/06/2002LượngLý Hoàng5102001478

HP15/11/2002NhânNguyễn Trọng5102003299

HP16/07/1998NhiNguyễn Thị Ngọc51020040910

HP27/03/2002QuânVõ Nguyễn Hoàng51020035211

HP09/03/2002QuỳnhMai Yến51020039812

HP01/02/2002ThạchNguyễn Ngọc51020022013

HP09/09/2002TháiĐặng Phong51020046114

HP10/01/2001TháiNguyễn Võ Duy51020019315

HP21/10/2001ThànhBạch Đình51020028716

HP29/10/2002ThảoNguyễn Huỳnh Thanh51020039717

HP24/10/2002ThốngKiều Tấn51020021418

HP02/09/2002ThừngNguyễn Thanh51020011919

HP18/03/2002TiềnLê Văn51020039620

HP25/11/2002ToảnNguyễn Quốc51020036621

HP12/11/2002TrânTrần Thị Diễm51020039922

HP02/04/2000TriếtĐinh Quang51020009823

HP05/02/2002TrọngTrần Đình51020043524

HP19/05/2002TrọngTrần Phước51020044625

HP27/06/2002TúPhạm Quốc51020014326

HP14/04/2002VânNguyễn Thảo51020027627

HP19/12/2002ViNguyễn Yến51020036328

HP01/05/2002ViệtĐặng Hoàng51020015329

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

29
Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............1/2 19/10/2020
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Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Số vắng mặt:..............
Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
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